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KHO CHTN GDCD 8 (2021-2022)
Câu 1. Để được mọi người xung quanh tôn trọng trước hết chúng ta phải
A. trở nên nổi tiếng. 		B. thật giàu có.		
C. tôn trọng người khác.		D. học thật giỏi.
Câu 2. Điều khác biệt căn bản nhất giữa pháp luật và kỉ luật là gì?
A. Pháp luật không bắt buộc mọi người làm theo còn kỉ luật thì bắt buộc mọi người phải làm theo.
B. Pháp luật mang tính chất bắt buộc còn kỉ luật thì không bắt buộc, chủ thể có thể làm theo hoặc không làm theo.
C. Pháp luật và kỉ luật đều bắt buộc chủ thể phải làm nhưng pháp luật mang tính chất cưỡng chế cao hơn.
D. Pháp luật và kỉ luật là một, không có điểm khác biệt.
Câu 3. Hành vi buôn bán người qua biên giới, chặt gỗ trong khu du lịch sinh thái, bắt cóc trẻ em vi phạm điều gì?
A. Vi phạm pháp luật. 		B. Vi phạm quy chế. 	
C. Vi phạm quy định.		D. Vi phạm kỉ luật.
Câu 4. Muốn giữ chữ tín thì mỗi người phải làm gì?
A. Tích cực hứa hẹn với mọi người xung quanh.
B. Chỉ làm tốt nhiệm vụ của mình khi được cô giáo giao việc.
C. Giữ đúng lời hứa và đúng hẹn với người mình yêu quý.
D. Làm tốt chức trách nhiệm vụ, đúng lời hứa, đúng hẹn trong các mối quan hệ.
Câu 5. Quy tắc xử xự chung, có tính bắt buộc, do nhà nước ban hành, được nhà nước đảm bảo thực hiện bằng các biện pháp giáo dục, thuyết phục, cưỡng chế được gọi là
A. công bằng. 	B. kỉ luật.	C. pháp luật.                    D. liêm khiết.
Câu 6. Câu tục ngữ  “Nói lời phải giữ lấy lời/ Đừng như con bướm đậu rồi lại bay” nói đến 
A. Lòng trung thành. 		C. Lòng vị tha.
B. Giữ chữ tín. 		D. Lòng chung thủy.
Câu 7. Ý nào sau đây không phải ý nghĩa của giữ chữ tín?
A. Nhận được sự tin cậy, tín nhiệm của người khác đối với mình.
B. Giúp mọi người đoàn kết.
C. Giúp mọi người dễ dàng hợp tác với nhau.
D. Để mọi người có thể lợi dụng lẫn nhau.
Câu 8. Coi trọng lòng tin của mọi người đối với mình, biết trọng lời hứa và tin tưởng nhau được gọi là
A. liêm khiết. 	B. lẽ phải. 	C. công bằng.   D. giữ chữ tín.
Câu 9. Ý kiến đúng là
A. Muốn người khác tôn trọng mình thì phải tìm cách tự đề cao mình.
B. Đánh giá cao người khác tức là tự hạ thấp mình.
C. Tôn trọng người khác là tự tôn trọng mình.
D. Không cần tôn trọng người đã mắc khuyết điểm.
Câu 10. D là bạn thân của E, trong giờ kiểm tra 15 phút E không học bài cũ nên lén thầy cô giở sách ra chép. Nếu là D, em sẽ làm gì?
A. Mặc kệ vì không liên quan đến mình.
B. Nói với cô giáo để bạn bị phạt.
C. Nhờ bạn D cho xem tài liệu cùng.
D. Nhắc nhở bạn, khuyên bạn không được làm như vậy vì vi phạm kỉ luật.
 Câu 11. Hoạt động không tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác?
A. Ủng hộ, dùng hàng Việt Nam.
B. Bắt chước phong cách ăn mặc hở hang của các ngôi sao trên thế giới.
C. Tôn trọng nền văn hóa bản sắc của các nước trên thế giới.
D. Tôn trọng phong tục tập quán thờ cúng tổ tiên.
Câu 12. Biểu hiện của tình bạn không trong sáng, lành mạnh là
A. rủ bạn tham gia các hoạt động thể thể nâng cao sức khỏe.
B. hướng dẫn bạn cùng làm bài tập về nhà.
C. đến thăm bạn khi bạn bị ốm.
D. giúp bạn nói dối cô giáo để nghỉ học.
Câu 13. Câu ca dao “Cười người chớ vội cười lâu/ Cười người hôm trước hôm sau người cười” khuyên ta điều gì?
A. Tôn trọng người khác 	B. Liêm khiết. 
C. Tôn trọng lẽ phải.		D. Giữ chữ tín
Câu 14. Câu tục ngữ “Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng” khuyên chúng ta điều gì?
A. Không chơi với bất kì ai.	
B. Chỉ nên chơi với người xấu.
C. Chỉ nên chơi với những người quen biết.
D. Lựa chọn người bạn tốt để mình học tập được nhiều điều tốt.
Câu 15. Những hành vi nào sau đây không tôn trọng người khác?
A. Châm chọc, chế giễu người khuyết tật. 	B. Đi nhẹ, nói khẽ trong bệnh viện
C. Biết lắng nghe ý kiến của mọi người. 	D. Tự nhận lỗi về mình
Câu 16. Việc tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác phải chú ý đến điều gì?
A. Chỉ học hỏi mặt tích cực và không cần chọn lọc.
B. Học hỏi các mặt tích cực phải chọn lọc và phù hợp với bản sắc dân tộc mình.
C. Chỉ học hỏi mặt tiêu cực.
D. Học hỏi cả mặt tích cực và hạn chế.
Câu 17. Việc liên kết đào tạo giữa các cơ sở giáo dục nước ngoài với các cơ sở giáo dục Việt Nam nói đến việc học hỏi trong lĩnh vực nào?
A. Giáo dục và đào tạo. 	B. Quốc phòng - An ninh.
C. Kinh tế - xã hội. 	D. Khoa học - Kĩ thuật.
Câu 18. Biểu hiện nào thể hiện sự nghiêm khắc của pháp luật?
A. Không chấp hành luật an toàn giao thông.
B. Xử phạt những người buôn bán động vật quý hiếm.
C. Thường xuyên đi học muộn.
D. Đi chơi không xin phép bố mẹ.
Câu 19. Tình bạn trong sáng, lành mạnh có ý nghĩa như thế nào đối với mỗi người?
A. Giúp cho mọi người gần nhau hơn.
B. Giúp cho con người cảm thấy ấm áp, tự tin, yêu đời và hoàn thiện mình hơn.
C. Giúp cho mọi người vui vẻ hơn.
D. Giúp cho mọi người tôn trọng nhau hơn.
Câu 20. Câu tục ngữ: “Phép vua thua lệ làng” nói đến yếu tố nào?
A. Liêm khiết.	B. Kỉ luật.	C. Pháp luật.         D. Chữ tín.
Câu 21. Arixtot đã nói: “Tình bạn là cái cần thiết nhất đối với cuộc sống, vì không ai lại mong muốn cuộc sống không có bạn bè, dù cho người đó có mọi hạnh phúc khác chăng nữa”. Tình bạn mà Arixtot đề cập đến là tình bạn như thế nào?
A. Tình bạn trong sáng, lành mạnh. 	B. Tình bạn đầy toan tính.
C. Tình bạn là tình yêu giữa nam và nữ.	D. Tình bạn để vụ lợi.
Câu 22. Hành vi nào sau đây thể hiện tình bạn trong sáng lành mạnh?
A. Bình hay cùng nhóm bạn của mình tụ tập, chê bai, nói xấu nhóm bạn khác.
B. Hoàng chỉ thích chơi với bạn nào học giỏi có thể giúp đỡ mình trong học tập.
C. Lan chỉ chơi với các bạn nhà giàu như nhà của mình.
D. Yến luôn tôn trọng và đối xử bình đẳng với các bạn.
Câu 23. Biểu hiện của kỉ luật là hành vi nào sau đây?
A. Không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.
B. Chấp hành tốt nội qui lớp học.
C. Không thực hiện điều lệ của làng, xã do mọi người đặt ra.
D. Trốn đi nghĩa vụ quân sự.
Câu 24. Em đồng ý hoặc không đồng ý với những việc làm nào dưới đây?
A. Chỉ xem phim, truyện của nước ngoài; không xem phim, truyện của Việt Nam.
B. Tìm hiểu và tôn trọng phong tục, tập quán của các nước trên thế giới.
C. Không xem nghệ thuật dân tộc của Việt Nam.
D. Không xem nghệ thuật dân tộc của các nước khác.
Câu 25. Biểu hiện của tình bạn trong sáng, lành mạnh là
A. chép bài cho bạn. 	                                 B. không đến thăm bạn khi bạn bị ốm.
C. cõng bạn đến lớp khi bạn bị gãy chân. 	D. mặc kệ bạn khi gặp khó khăn.
Câu 26. Các hành vi: Coi cóp trong thi cử, nói chuyện riêng trong giờ vi phạm điều gì?
A. Vi phạm kỉ luật. 		B. Vi phạm pháp luật. 	
C. Vi phạm quy định.		D. Vi phạm quy chế.
Câu 27. Tôn trọng và học hỏi các dân tộc có vai trò như thế nào đối với nước ta trên con đường xây dựng đất nước giàu mạnh và phát triển bản sắc dân tộc?
A. Điều kiện. 	B. Động lực. 	C. Đòn bẩy.	D. Tiền đề.
Câu 28. Hành vi nào sau đây thể hiện rõ nhất không tôn trọng lẽ phải?
A. Không chặt rừng.                                    B. Không phê phán những việc làm sai trái.
C. Không dung túng cho kẻ phạm tội.        D. Không đánh nhau với bạn.
Câu 29. Trong giờ ra chơi, A trêu đùa và đánh B gây chảy máu và gãy răng, các bạn trong lớp không ai có ý kiến gì vì sợ A đánh. Trong tình huống này, em sẽ làm gì?
A. Cùng với A đánh B cho vui.		
B. Mặc kệ vì không liên quan đến mình.
C. Chạy đi chỗ khác chơi.	
D. Báo với cô giáo chủ nhiệm để tìm cách giải quyết.
Câu 30. Tôn trọng chủ quyền, lợi ích và nền văn hóa của các dân tộc; luôn tìm hiểu, tiếp thu những điều tốt đẹp trong nền kinh tế, văn hóa, xã hội của các dân tộc; đồng thời thể hiện lòng tự hào dân tộc chính đáng của mình được gọi là gì?
A. Học hỏi các dân tộc khác. 	B. Giúp đỡ các dân tộc khác.
C. Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác. 	D. Tôn trọng các dân tộc khác.
Câu 31. Sự đánh giá đúng mức, coi trọng danh dự, phẩm giá và lợi ích của người khác được là khái niệm của
A. tôn trọng người khác.        B. công bằng.            C. lẽ phải.   	D. liêm khiết.
Câu 32. Biểu hiện nào thể hiện hành vi giữ chữ tín?
A. Giữ lời hứa.	B. Không giữ đúng lời hứa.
C. Không thực hiện lời hứa. 	D. Hứa rồi lại quên.
Câu 33. Tình cảm gắn bó giữa hai hoặc nhiều người trên cơ sở hợp nhau về tính tình, sở thích, lí tưởng được gọi là
A. tình đồng chí. 	          B. tình bạn.               C. tình yêu.                  D. tình anh em.
Câu 34. Phát hiện 1 đôi nam nữ vào nhà hàng xóm bắt cóc trẻ em, em sẽ làm gì?
A. Nói với bố mẹ và báo ngay với công an địa phương.        
B. Mặc kệ 
C. Hét thật to cho đôi nam nữ đó bỏ chạy.       
D. Theo dõi đôi nam nữ làm gì.
Câu 35. A là một học sinh nữ lớp 9 nổi tiếng hát hay, đàn giỏi; B là học sinh nam cùng lớp có biệt tài chơi thể thao giỏi và đẹp trai. Hai bạn quý mến nhau, giữa hai bạn luôn giữ khoảng cách và luôn giúp đỡ nhau cùng tiến bộ trong học tập. Tổng kết cuối năm A và B lần lượt đứng nhất và nhì của lớp. Tình cảm của A và B được gọi là gì?
A. Tình yêu.           B. Tình đồng nghiệp.         C. Tình anh em.  	     D. Tình bạn đẹp.
Câu 36. Câu nào sau đây có nội dung nói về giữ chữ tín?
A. Chữ tín còn quý hơn vàng.
B. Có cứng mới đứng đầu gió.
C. Đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại.
D. Của bền tại người.
Câu 37. Việc tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác phải chú ý đến điều gì?
A. Học hỏi các mặt tích cực phải chọn lọc và phù hợp với bản sắc dân tộc mình.
B. Học hỏi cả mặt tích cực và hạn chế.
C. Chỉ học hỏi mặt tích cực và không cần chọn lọc.
D. Chỉ học hỏi mặt tiêu cực.
Câu 38. Những quy định, quy ước ở một tập thể, một cộng đồng người ở phạm vi hẹp hơn được gọi là
A. pháp luật. 	B. kỉ luật.              C. công bằng.               D. liêm khiết.
Câu 39. Em không tán thành với ý kiến nào sau đây về tình bạn?
A. Biết phê bình nhau mới là tình bạn đẹp.
B. Tình bạn trong sáng, lành mạnh không thể có từ một phía.
C. Bạn bè phải biết bảo vệ nhau trong mọi trường hợp.
D. Có thể có tình bạn trong sáng, lành mạnh giữa hai người khác giới.
Câu 40. Những quy định của pháp luật và kỉ luật có ý nghĩa như thế nào với mọi người?
A. Giúp cho mọi người có một chuẩn mực chung để rèn luyện và thống nhất trong hoạt động.
B. Giúp cho mọi người gần nhau hơn.
C. Giúp cho mọi người tôn trọng nhau hơn.
D. Giúp cho mọi người hoàn thiện mình hơn.
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